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	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN

Số:           /2026/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày         tháng 10  năm 2026


DỰ THẢO



QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế phối hợp và quy định trách nhiệm, chế tài xử lý đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc khảo sát, thu thập thông tin giá các yếu tố chi phí trực tiếp cấu thành giá công tác xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15;
Căn cứ Luật Giá số 16/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật 140/2025/QH15; 
Căn cứ Luật Địa chất và khoáng sản số 54/2024/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 147/2025/QH15;
[bookmark: _GoBack]Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 209/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý vật liệu xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá;
Căn cứ Thông tư số 36/2026/TT-BXD ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung, phương pháp xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 
Căn cứ Thông tư số 41/2026/TT-BXD ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số        /TTr-SXD ngày    …….10/2026.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp và quy định trách nhiệm, chế tài xử lý đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc khảo sát, thu thập thông tin giá các yếu tố chi phí trực tiếp cấu thành giá công tác xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày… tháng … năm 2026.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tài chính
- Cục Kiểm tra văn bản và tổ chức thi hành pháp luật - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Ban Đảng của Tỉnh ủy;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- UBND các phường, xã;
- Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Trung tâm Thông tin và DVSN tỉnh;
- Lưu: VT, CNN&XD.
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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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QUY CHẾ
Phối hợp và quy định trách nhiệm, chế tài xử lý đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc khảo sát, thu thập thông tin giá các yếu tố chi phí trực tiếp cấu thành giá công tác xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /     /2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
a) Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung, hình thức phối hợp; trách nhiệm phối hợp và chế tài xử lý đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc khảo sát, thu thập thông tin giá các yếu tố chi phí trực tiếp cấu thành giá công tác xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, gồm: giá vật liệu xây dựng, giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công (sau đây gọi chung là giá các yếu tố chi phí) theo quy định tại khoản 2 Điều 22 và khoản 3 Điều 35 Nghị định số 206/2026/NĐ-CP.
b) Những nội dung liên quan đến khảo sát, thu thập thông tin, công bố giá các yếu tố chi phí không quy định tại Quy chế này thì thực hiện theo các quy định khác của pháp luật có liên quan.
2. Đối tượng áp dụng
a) Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan có liên quan, gồm: Sở Xây dựng; Sở Tài chính; Sở Công Thương; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Nội vụ; Thuế tỉnh Thái Nguyên.
b) Ủy ban nhân dân các xã, phường.
c) Các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và chủ đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh.
d) Nhà thầu thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh.
đ) Các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức xã hội - nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.
e) Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; kinh doanh, cho thuê máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh.
g) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
Điều 2. Nguyên tắc phối hợp
1. Bảo đảm sự quản lý toàn diện, thống nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với công tác khảo sát, thu thập thông tin, công bố giá các yếu tố chi phí trên địa bàn tỉnh.
2. Đúng pháp luật, đúng thẩm quyền, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; xác định rõ trách nhiệm của cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp.
3. Việc phối hợp được thực hiện kịp thời, chính xác, khách quan, chặt chẽ, hiệu quả; không làm phát sinh thủ tục hành chính, không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh bình thường của tổ chức, cá nhân.
4. Những vướng mắc phát sinh trong quá trình phối hợp được bàn bạc, giải quyết theo quy định pháp luật và nghiệp vụ chuyên ngành của cơ quan liên quan; vấn đề chưa thống nhất được cơ quan chủ trì tổng hợp, báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
5. Giá các yếu tố chi phí được công bố phải phù hợp với mặt bằng giá thị trường tại thời điểm công bố, công khai, minh bạch, làm cơ sở lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, phòng ngừa thất thoát, lãng phí, đầu cơ, thao túng giá.
6. Thông tin được cung cấp, thu thập phải đúng nguồn, đúng mục đích; việc khai thác, sử dụng thông tin thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật kinh doanh và bảo vệ dữ liệu.
Điều 3. Hình thức phối hợp
1. Cung cấp thông tin, tài liệu bằng văn bản hoặc dữ liệu điện tử theo yêu cầu của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp.
2. Tổ chức họp, hội nghị.
3. Cử đại diện tham gia các hoạt động khảo sát, thu thập thông tin giá các yếu tố chi phí theo đề nghị của cơ quan chủ trì.
4. Các hình thức khác theo quy định của pháp luật.
Chương II
NỘI DUNG VÀ TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP KHẢO SÁT, THU THẬP THÔNG TIN GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Điều 4. Phối hợp lựa chọn, lập Danh mục vật liệu xây dựng được công bố giá
1. Sở Xây dựng chủ trì, căn cứ danh mục vật liệu xây dựng có trong hệ thống định mức xây dựng do cơ quan có thẩm quyền ban hành và danh mục vật liệu xây dựng phổ biến trên thị trường để lựa chọn, lập, thường xuyên cập nhật Danh mục vật liệu xây dựng được công bố giá trên địa bàn tỉnh.
2. Đối với vật liệu xây dựng được nhiều đơn vị sản xuất hoặc có nhiều quy cách khác nhau, Sở Xây dựng lựa chọn loại có quy cách, nhãn hàng hóa được sử dụng phổ biến tại địa phương để đưa vào Danh mục.
3. Các cơ quan, đơn vị quy định tại điểm a khoản 2 Điều 1 Quy chế này, Ủy ban nhân dân các xã, phường, các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng có trách nhiệm theo dõi, thông báo bằng văn bản cho Sở Xây dựng khi có phát sinh, thay đổi về loại vật liệu xây dựng cần bổ sung, điều chỉnh trong Danh mục.
Điều 5. Phối hợp khảo sát, thu thập thông tin về giá vật liệu xây dựng
1. Định kỳ trước ngày 20 hằng tháng hoặc đột xuất khi có biến động về giá vật liệu xây dựng, các cơ quan, đơn vị có liên quan gửi văn bản cung cấp thông tin về Sở Xây dựng để tổng hợp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của thông tin đã cung cấp, cụ thể:
a) Sở Công Thương:
- Cung cấp thông tin về các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng được cấp phép khai thác trên địa bàn tỉnh theo giấy phép, quyết định và hồ sơ quản lý nhà nước được giao, gồm: tên mỏ, vị trí, loại khoáng sản, trữ lượng, công suất, thời hạn khai thác, tình trạng hoạt động và các thông tin khác có liên quan theo đề nghị của Sở Xây dựng hoặc khi có biến động. 
- Cung cấp thông tin về biến động giá nguyên, nhiên liệu (điện, than, xăng, dầu) thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương; kết quả kiểm tra việc chấp hành quy định về niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết, kê khai giá đối với hàng hóa vật liệu xây dựng thuộc diện phải kê khai giá theo quy định.
b) Sở Khoa học và Công nghệ thường xuyên theo dõi, kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và tổ chức thực hiện việc khảo sát chất lượng sản phẩm, hàng hóa liên quan đến vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi quản lý; phối hợp với Sở Xây dựng kiểm tra hồ sơ chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng của tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu.
c) Thuế tỉnh Thái Nguyên cung cấp thông tin, dữ liệu hóa đơn điện tử liên quan đến giá bán vật liệu xây dựng khi có đề nghị của Sở Xây dựng.
d) Ủy ban nhân dân các xã, phường cung cấp, cập nhật danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn; tổ chức khảo sát, thu thập, tổng hợp, báo cáo giá vật liệu xây dựng chủ yếu, phổ biến tại địa phương.
đ) Các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và chủ đầu tư công trình sử dụng vốn đầu tư công thu thập thông tin giá vật liệu xây dựng từ các nhà thầu thi công; gửi Sở Xây dựng kèm theo bản sao hóa đơn, hợp đồng mua vật liệu xây dựng (nếu có) khi có đề nghị của Sở Xây dựng.
e) Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng cung cấp thông tin về giá bán các loại vật liệu xây dựng do đơn vị mình sản xuất, kinh doanh.
2. Thông tin về giá vật liệu xây dựng bao gồm: tên, loại vật liệu; đơn vị tính; tiêu chuẩn kỹ thuật; quy cách; nhà sản xuất (nếu có); xuất xứ (nếu có); điều kiện thương mại; điều kiện vận chuyển; giá bán (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) theo từng khu vực.
3. Căn cứ thông tin do các cơ quan, đơn vị cung cấp tại khoản 1 Điều này, Sở Xây dựng tổng hợp và tổ chức khảo sát thực tế tại các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh khi cần thiết.
Điều 6. Phối hợp tham gia ý kiến và công bố giá vật liệu xây dựng
1. Trên cơ sở thông tin do các cơ quan, đơn vị cung cấp và kết quả khảo sát, Sở Xây dựng tổng hợp, xây dựng, ban hành văn bản công bố giá vật liệu xây dựng theo quy định; cập nhật vào Hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng theo Nghị định số 206/2026/NĐ-CP và trên Website của Sở Xây dựng: https://soxd.thainguyen.gov.vn.
2. Trường hợp cần thiết, Sở Xây dựng trao đổi, tham khảo giá vật liệu xây dựng của các tỉnh lân cận trước khi công bố để tránh chênh lệch lớn về mặt bằng giá.
3. Trong quá trình áp dụng giá vật liệu xây dựng được công bố, nếu phát sinh vướng mắc hoặc mức giá công bố chưa phù hợp với giá thực tế trên thị trường, các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp phản ánh bằng văn bản về Sở Xây dựng để xem xét, công bố điều chỉnh kịp thời.
Chương III
NỘI DUNG VÀ TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP KHẢO SÁT, THU THẬP THÔNG TIN GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG
Điều 7. Phối hợp khảo sát, thu thập thông tin về giá nhân công xây dựng
1. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức khảo sát, thu thập thông tin, xác định giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh, bảo đảm khách quan, kịp thời để công bố theo quy định.
2. Thông tin về giá nhân công xây dựng gồm: nhóm, cấp bậc nhân công; mức tiền lương, tiền công và các khoản chi phí có liên quan theo quy định; khu vực, thời điểm khảo sát; nguồn thông tin và các nội dung khác theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng và biểu mẫu do Sở Xây dựng hướng dẫn.
3. Theo đề nghị của Sở Xây dựng, các cơ quan, đơn vị có liên quan gửi văn bản cung cấp thông tin về giá nhân công xây dựng hoặc thông tin liên quan thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của thông tin đã cung cấp, cụ thể:
a) Sở Nội vụ cung cấp thông tin về mức lương tối thiểu vùng, tình hình thị trường lao động và các thông tin khác về tiền lương, tiền công thuộc phạm vi quản lý.
b) Thuế tỉnh Thái Nguyên cung cấp thông tin, dữ liệu liên quan đến chi phí nhân công trong hợp đồng, hóa đơn của các tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng khi có đề nghị của Sở Xây dựng.
c) Ủy ban nhân dân các xã, phường, các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cử thành viên tham gia tổ công tác khảo sát giá nhân công xây dựng; phối hợp khảo sát giá nhân công tại các công trình, dự án trên địa bàn khi có đề nghị của Sở Xây dựng.
d) Chủ đầu tư, nhà thầu thi công phối hợp cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan đến chi phí nhân công thực tế tại các công trình, dự án theo đề nghị của Sở Xây dựng hoặc tổ chức tư vấn được giao nhiệm vụ.
Điều 8. Phối hợp tham gia ý kiến và công bố giá nhân công xây dựng
1. Sở Xây dựng gửi dự thảo công bố giá nhân công xây dựng lấy ý kiến các cơ quan chuyên môn có liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, phường, các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và các tổ chức xã hội - nghề nghiệp liên quan; tổng hợp, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo.
2. Sở Xây dựng ban hành văn bản công bố giá nhân công xây dựng theo quy định; cập nhật vào Hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng và đăng tải trên Website của Sở Xây dựng.
Chương IV
NỘI DUNG VÀ TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP KHẢO SÁT, THU THẬP THÔNG TIN GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG
Điều 9. Phối hợp khảo sát, thu thập thông tin về giá ca máy và thiết bị thi công
1. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức khảo sát, thu thập thông tin, xác định giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh, bảo đảm khách quan, kịp thời để công bố theo quy định.
2. Thông tin về giá ca máy và thiết bị thi công gồm: loại, đặc điểm kỹ thuật, công suất của máy và thiết bị; nguyên giá hoặc giá mua, giá thuê máy và thiết bị; giá nhiên liệu, năng lượng; tiền lương thợ điều khiển máy; khu vực, thời điểm khảo sát và các nội dung khác theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng.
3. Theo đề nghị của Sở Xây dựng, các cơ quan, đơn vị có liên quan gửi văn bản cung cấp thông tin hoặc thông tin liên quan đến giá ca máy và thiết bị thi công thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của thông tin đã cung cấp, cụ thể:
a) Sở Công Thương cung cấp thông tin về biến động giá nhiên liệu, năng lượng (điện, than, xăng, dầu) thuộc phạm vi quản lý.
b) Thuế tỉnh Thái Nguyên cung cấp thông tin, dữ liệu hóa đơn điện tử liên quan đến mua bán, cho thuê máy và thiết bị thi công khi có đề nghị của Sở Xây dựng.
c) Ủy ban nhân dân các xã, phường, các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phối hợp khảo sát nguyên giá, giá thuê máy và thiết bị thi công tại các công trình, dự án trên địa bàn khi có đề nghị của Sở Xây dựng.
d) Chủ đầu tư, nhà thầu thi công phối hợp cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan đến nguyên giá, giá thuê máy và thiết bị thi công tại các công trình, dự án theo đề nghị của Sở Xây dựng hoặc tổ chức tư vấn được giao nhiệm vụ.
đ) Các đơn vị kinh doanh, cho thuê máy và thiết bị thi công phối hợp cung cấp thông tin về hợp đồng, hóa đơn, chứng từ mua bán, cho thuê máy và thiết bị thi công của đơn vị theo đề nghị của Sở Xây dựng hoặc tổ chức tư vấn được giao nhiệm vụ.
Điều 10. Phối hợp tham gia ý kiến và công bố giá ca máy và thiết bị thi công
1. Sở Xây dựng dự thảo công bố giá ca máy và thiết bị thi công, lấy ý kiến các cơ quan chuyên môn có liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, phường, các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và các đơn vị có liên quan; tổng hợp, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo.
2. Sở Xây dựng ban hành văn bản công bố giá ca máy và thiết bị thi công theo quy định; cập nhật vào Hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng và đăng tải trên Website của Sở Xây dựng.
Chương V
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
Điều 11. Sở Xây dựng
1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về khảo sát, thu thập thông tin, công bố giá các yếu tố chi phí trên địa bàn tỉnh theo Luật Xây dựng số 135/2025/QH15, Nghị định số 206/2026/NĐ-CP, các thông tư và các văn bản hướng dẫn khác.
2. Tổ chức tiếp nhận, tổng hợp thông tin giá vật liệu xây dựng; xây dựng, ban hành văn bản công bố giá vật liệu xây dựng định kỳ hằng tháng hoặc đột xuất khi có biến động.
3. Tổ chức khảo sát, thu thập thông tin, xác định và công bố giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công theo quy định.
4. Hướng dẫn biểu mẫu thống nhất; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương.
5. Chủ trì lập Kế hoạch khảo sát, thu thập thông tin giá các yếu tố chi phí khi cần thiết hoặc khi có biến động giá bất thường.
6. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý các trường hợp vi phạm Quy chế này theo quy định tại Điều 20.
7. Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định đối với các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.
Điều 12. Sở Tài chính
1. Phối hợp với Sở Xây dựng theo dõi, kịp thời kiểm tra yếu tố hình thành giá đối với vật liệu xây dựng có biến động bất thường theo chức năng quản lý nhà nước về giá.
2. Tham gia ý kiến vào dự thảo công bố giá vật liệu xây dựng, giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công theo đề nghị của Sở Xây dựng.
3. Phối hợp tham gia các hoạt động khảo sát, họp, hội nghị do Sở Xây dựng chủ trì khi có yêu cầu.
4. Thực hiện trách nhiệm về kinh phí theo quy định tại Điều 21 Quy chế này.
Điều 13. Sở Công Thương
1. Chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường vật liệu xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao; tập trung kiểm tra việc chấp hành quy định về niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết, kê khai giá đối với hàng hóa vật liệu xây dựng thuộc diện phải kê khai giá theo quy định; xử lý hoặc tham mưu xử lý theo thẩm quyền đối với các hành vi vi phạm pháp luật về giá, đầu cơ, găm hàng, tạo khan hiếm giả, lợi dụng biến động thị trường để tăng giá trái quy định.
2. Cung cấp thông tin về biến động giá nguyên, nhiên liệu (điện, than, xăng, dầu) thuộc phạm vi quản lý khi có đề nghị của Sở Xây dựng để phục vụ khảo sát, thu thập thông tin giá vật liệu xây dựng và giá ca máy và thiết bị thi công.
3. Phối hợp với Sở Xây dựng rà soát, đối chiếu và cung cấp thông tin về các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng được cấp phép khai thác trên địa bàn tỉnh theo giấy phép, quyết định và hồ sơ quản lý nhà nước được giao.
4. Cung cấp, trao đổi và cập nhật thông tin về tình trạng hoạt động của các mỏ, trữ lượng, công suất, thời hạn khai thác và các nội dung khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản khi có đề nghị của Sở Xây dựng; thông tin về trữ lượng được đối chiếu theo giấy phép, quyết định phê duyệt và hồ sơ quản lý nhà nước, không làm phát sinh việc xác định lại trữ lượng trong khuôn khổ Quy chế này.
5. Phối hợp với Sở Xây dựng kiểm tra, xác minh thực tế thông tin về nguồn gốc hợp pháp, công suất, tình trạng hoạt động khai thác và nguồn cung khoáng sản làm vật liệu xây dựng khi có yêu cầu; việc kiểm tra, xác minh thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao.
6. Cung cấp thông tin cho Sở Xây dựng khi phát sinh biến động về nguồn cung khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn, gồm thay đổi về số lượng mỏ đang hoạt động, công suất hoặc tình trạng hoạt động khai thác thuộc phạm vi quản lý để Sở Xây dựng tổng hợp, đánh giá khi công bố giá.
7. Phối hợp với Sở Xây dựng trong việc khảo sát, kiểm tra, xác minh thực tế về tình hình sản xuất, kinh doanh, khai thác và cung ứng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thuộc phạm vi quản lý khi có yêu cầu.
8. Tham gia ý kiến vào dự thảo công bố giá vật liệu xây dựng, giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công theo đề nghị của Sở Xây dựng.
Điều 14. Sở Khoa học và Công nghệ
1. Phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước liên quan tổ chức thực hiện kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất, nhập khẩu, lưu thông trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành hoặc sử dụng trong công trình chuyên ngành trên địa bàn tỉnh; cung cấp các thông tin về công bố hợp chuẩn, hợp quy trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng để thuận lợi cho việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
2. Tham gia ý kiến vào dự thảo công bố giá vật liệu xây dựng, giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công theo đề nghị của Sở Xây dựng.
3. Phối hợp tham gia các hoạt động khảo sát, họp, hội nghị do Sở Xây dựng chủ trì khi có yêu cầu.
Điều 15. Sở Nội vụ
1. Cung cấp thông tin về mức lương tối thiểu vùng, tình hình thị trường lao động và các thông tin khác về tiền lương, tiền công thuộc phạm vi quản lý khi có đề nghị của Sở Xây dựng để phục vụ khảo sát, xác định giá nhân công xây dựng.
2. Tham gia ý kiến vào dự thảo công bố giá nhân công xây dựng theo đề nghị của Sở Xây dựng.
3. Phối hợp tham gia các hoạt động khảo sát, họp, hội nghị do Sở Xây dựng chủ trì khi có yêu cầu.
Điều 16. Thuế tỉnh Thái Nguyên
1. Phối hợp cung cấp thông tin, dữ liệu hóa đơn điện tử liên quan đến giá bán vật liệu xây dựng, giá thuê và giá mua bán máy và thiết bị thi công, chi phí nhân công (giá bán, số lượng, thời điểm) khi có đề nghị của Sở Xây dựng.
2. Phối hợp kiểm tra việc chấp hành niêm yết giá, kê khai giá của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng khi có yêu cầu phối hợp của cơ quan quản lý nhà nước liên quan.
3. Phối hợp tham gia các hoạt động khảo sát, họp, hội nghị do Sở Xây dựng chủ trì khi có yêu cầu.
Điều 17. Ủy ban nhân dân các xã, phường
1. Rà soát, lập, cập nhật danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; các đơn vị kinh doanh, cho thuê máy và thiết bị thi công trên địa bàn, gửi Sở Xây dựng lần đầu và định kỳ hằng năm hoặc khi có thay đổi.
2. Tổ chức khảo sát, thu thập thông tin giá vật liệu xây dựng chủ yếu, phổ biến tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn; tổng hợp, gửi Sở Xây dựng định kỳ trước ngày 20 hằng tháng để phục vụ công bố giá.
3. Trường hợp giá bình quân của bất kỳ loại vật liệu xây dựng chủ yếu nào tăng hoặc giảm từ 5% trở lên so với kỳ công bố gần nhất, cập nhật và báo cáo Sở Xây dựng trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi phát sinh biến động.
4. Cử thành viên tham gia tổ công tác khảo sát; phối hợp khảo sát giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công tại các công trình, dự án trên địa bàn khi có đề nghị của Sở Xây dựng.
5. Tham gia ý kiến vào dự thảo công bố giá vật liệu xây dựng, giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công theo đề nghị của Sở Xây dựng.
6. Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thường xuyên theo dõi, giám sát việc niêm yết giá, kê khai giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn.
7. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về tính đầy đủ, kịp thời, chính xác của thông tin, số liệu báo cáo; trường hợp chậm, không cung cấp thông tin theo quy định, bị xử lý theo quy định tại Điều 20 Quy chế này.
Điều 18. Các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, chủ đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng
1. Thu thập, cung cấp thông tin về giá vật liệu xây dựng, chi phí nhân công, nguyên giá và giá thuê máy và thiết bị thi công tại các công trình, dự án do mình quản lý, thực hiện theo đề nghị của Sở Xây dựng; kèm theo bản sao hóa đơn, hợp đồng (nếu có) và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin đã cung cấp.
2. Cử thành viên tham gia tổ công tác khảo sát giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công khi có đề nghị của Sở Xây dựng; tạo điều kiện để các đoàn khảo sát tiếp cận thông tin tại công trình, dự án.
3. Tham gia ý kiến vào dự thảo công bố giá vật liệu xây dựng, giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công theo đề nghị của Sở Xây dựng.
4. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo, phản ánh, đề xuất, kiến nghị về Sở Xây dựng để xem xét, hướng dẫn giải quyết.
Điều 19. Các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, cho thuê máy và thiết bị thi công
1. Cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin về giá bán, giá thuê, chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ vật liệu xây dựng, máy và thiết bị thi công theo yêu cầu của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân các xã, phường và chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin, tài liệu đã cung cấp.
2. Thực hiện nghiêm việc niêm yết giá, kê khai giá theo quy định của pháp luật về giá.
3. Phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn khảo sát của cơ quan chức năng khi có yêu cầu.
4. Các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức xã hội - nghề nghiệp tham gia ý kiến vào dự thảo công bố giá theo đề nghị của Sở Xây dựng; tổng hợp đề xuất của các thành viên; trường hợp đề nghị bổ sung danh mục công bố giá thì cung cấp đầy đủ thông tin, hồ sơ chất lượng sản phẩm và hóa đơn giá trị gia tăng làm cơ sở để Sở Xây dựng xem xét.
Chương VI
CHẾ TÀI XỬ LÝ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 20. Chế tài xử lý
1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm Quy chế này thì tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi vi phạm, bị xử lý theo quy định của pháp luật.
2. Cán bộ, công chức, viên chức và người thuộc cơ quan, đơn vị nhà nước không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, không đúng thời hạn trách nhiệm được giao theo Quy chế này thì bị xem xét trách nhiệm theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức và quy định có liên quan; cơ quan, đơn vị chậm hoặc không cung cấp thông tin, Sở Xây dựng có văn bản nhắc nhở, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý.
3. Tổ chức, cá nhân có hành vi cung cấp thông tin sai sự thật, che giấu thông tin hoặc vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin, kê khai giá, niêm yết giá theo quy định của pháp luật thì bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật chuyên ngành; trường hợp vượt thẩm quyền thì chuyển hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý.
4. Thông tin không bảo đảm tính chính xác, đầy đủ hoặc không có hồ sơ, tài liệu kèm theo theo yêu cầu thì Sở Xây dựng không sử dụng làm căn cứ để công bố giá.
Điều 21. Kinh phí thực hiện
1. Kinh phí phục vụ công tác khảo sát, thu thập thông tin, công bố giá các yếu tố chi phí do ngân sách nhà nước bảo đảm theo quy định của pháp luật hiện hành.
2. Trên cơ sở dự toán do Sở Xây dựng đề xuất, căn cứ khả năng ngân sách và chế độ chính sách hiện hành, Sở Tài chính tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí chi thường xuyên để thực hiện công tác khảo sát, thu thập thông tin, công bố giá các yếu tố chi phí.
Điều 22. Tổ chức thực hiện
1. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc khảo sát, thu thập thông tin, công bố giá các yếu tố chi phí trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có trách nhiệm thực hiện nghiêm Quy chế này.
2. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn tại Quy chế này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó.
3. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh về Sở Xây dựng để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
